
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH NĂM HOC 2017-2018
	TT
	Môn thi
	SBD
	Họ đệm
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Điểm
	Kết quả

	1. 
	Địa lý
	545
	Nguyễn  Thu
	Hiền
	20/12/2003
	9K
	15.750
	Giải
	Ba

	2. 
	Địa lý
	579
	Lê Thị Diệu
	Linh
	26/09/2003
	9B
	12.625
	 
	 

	3. 
	Địa lý
	582
	Vũ Phương
	Linh
	31/10/2003
	9G
	13.500
	 
	 

	4. 
	Địa lý
	621
	Uông Hữu Phúc Bảo
	Ngọc
	28/02/2003
	9A
	16.625
	Giải
	Ba

	5. 
	Địa lý
	648
	Lê Thị Quỳnh
	Phương
	18/07/2003
	9C
	13.250
	 
	 

	6. 
	Địa lý
	663
	Trần Đình
	Thắng
	12/12/2003
	9K
	13.750
	Giải
	KK

	7. 
	Địa lý
	696
	Trần Thị Huyền
	Trang
	1/6/2003
	9G
	15.750
	Giải
	Ba

	8. 
	GDCD
	607
	Văn Thị Khánh
	Linh
	30/07/2003
	9B
	12.250
	Giải
	KK

	9. 
	GDCD
	616
	Đới Phương 
	Mai
	2/11/2003
	9C
	11.250
	 
	 

	10. 
	GDCD
	697
	Phan Thị Thanh 
	Thúy
	24/06/2003
	9D
	12.750
	Giải
	KK

	11. 
	Hoá học
	28
	Dương Ngọc
	Ánh
	10/3/2003
	9B
	5.19
	 
	 

	12. 
	Hoá học
	54
	Nguyễn Đình Thành
	Đạt
	12/8/2003
	9B
	10.75
	Giải
	KK

	13. 
	Hoá học
	132
	Vũ Trọng 
	Khôi
	30/12/2003
	9B
	8.25
	 
	 

	14. 
	Hoá học
	204
	Nguyễn Hồng
	Quân
	9/4/2003
	9G
	9.25
	 
	 

	15. 
	Lịch sử
	30
	Nguyễn Linh
	Chi
	27/08/2003
	9K
	11.00
	 
	 

	16. 
	Lịch sử
	75
	Nguyễn Thị Khánh
	Huyền
	26/10/2003
	9C
	12.75
	Giải
	KK

	17. 
	Lịch sử
	82
	Nguyễn Thị Thu
	Hoài
	2/7/2003
	9D
	16.88
	Giải
	Nhất

	18. 
	Lịch sử
	104
	Trương Thị Vân 
	Khánh
	9/2/2003
	9B
	10.13
	 
	 

	19. 
	Lịch sử
	117
	Nguyễn Thị Khánh
	Linh
	27/09/2003
	9C
	9.63
	 
	 

	20. 
	Lịch sử
	178
	Nguyễn Thị Mai
	Phương
	15/06/2003
	9B
	10.63
	 
	 

	21. 
	Lịch sử
	200
	Phạm ThịThúy
	Quỳnh
	27/09/2003
	9B
	14.50
	Giải
	KK

	22. 
	Ngữ văn
	373
	Nguyễn Thị Khánh 
	Linh
	19/06/2003
	9B
	16.50
	Giải
	Nhì

	23. 
	Ngữ văn
	421
	Ngô Thị Hạnh
	Nguyên
	6/12/2003
	9B
	14.00
	Giải
	KK

	24. 
	Ngữ văn
	496
	Nguyễn Thị Minh
	Trang
	7/7/2003
	9B
	13.00
	 
	 

	25. 
	Ngữ văn
	510
	Nguyễn Thị Thanh
	Vân
	4/4/2003
	9B
	11.50
	 
	 

	26. 
	Sinh học
	332
	Lê Thị Thùy
	Dương
	10/11/2003
	9K
	12.75
	Giải
	KK

	27. 
	Sinh học
	371
	Nguyễn Phúc Trung
	Kiên
	5/6/2003
	9B
	13.9375
	Giải
	KK

	28. 
	Sinh học
	426
	Ngô Thị Như
	Bình
	13/03/2003
	9I
	13.75
	Giải
	KK

	29. 
	Sinh học
	485
	Ngô Thị Kiều 
	Trinh
	24/01/2003
	9B
	16
	Giải
	Nhì

	TT
	Môn thi
	SBD
	Họ đệm
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Điểm
	Kết quả

	30. 
	Sinh học
	488
	Đậu Phan Ngọc
	Trung
	28/04/2003
	9K
	14.625
	Giải
	KK

	31. 
	Sinh học
	497
	Bùi Trần Khánh
	Vân
	3/10/2003
	9B
	14.25
	Giải
	KK

	32. 
	T.Anh
	76
	Nguyễn Thị Linh
	Giang
	21/04/2003
	9D
	12
	 
	 

	33. 
	T.Anh
	81
	Trần Lê Hữu
	Giỏi
	4/2/2003
	9B
	15.1154
	Giải
	Ba

	34. 
	T.Anh
	100
	Nguyễn Cao  
	Hùng
	14/07/2003
	9B
	13.3077
	 
	 

	35. 
	T.Anh
	102
	Nguyễn Thị Minh
	Huyền
	25/06/2003
	9D
	13.4231
	Giải
	KK

	36. 
	T.Anh
	133
	Hoàng Ngọc Mai
	Linh
	27/07/2003
	9C
	12.4615
	 
	 

	37. 
	T.Anh
	221
	Nguyễn Nhật
	Thăng
	24/03/2003
	9C
	14.1923
	Giải
	KK

	38. 
	T.Pháp
	44
	Dương Thị Mỹ 
	Hạnh
	12/3/2003
	9A
	16.95
	Giải
	Nhì

	39. 
	T.Pháp
	77
	Nguyễn Văn Tuấn
	Kiệt
	13/10/2003
	9A
	14.50
	Giải
	KK

	40. 
	T.Pháp
	90
	Nguyễn Tiến
	Mạnh
	22/10/2003
	9A
	13.00
	Giải
	KK

	41. 
	T.Pháp
	103
	Phạm Thành
	Nguyên
	13/10/2003
	9A
	17.93
	Giải
	Nhất

	42. 
	T.Pháp
	141
	Nguyễn Như
	Quỳnh
	29/11/2003
	9A
	15.78
	Giải
	Ba

	43. 
	T.Pháp
	151
	Hồ Thiện 
	Quỳnh
	6/5/2003
	9A
	12.38
	 
	 

	44. 
	T.Pháp
	166
	Lê Thị Mỹ
	Tâm
	23/10/2003
	9A
	15.28
	Giải
	Ba

	45. 
	T.Pháp
	171
	Văn Sỹ Hoàng
	Thái
	25/01/2003
	9A
	13.00
	Giải
	KK

	46. 
	T.Pháp
	195
	Phan Phương
	Thảo
	7/8/2003
	9A
	16.30
	Giải
	Nhì

	47. 
	T.Pháp
	207
	Phùng Phương
	Thảo
	12/5/2003
	9A
	15.93
	Giải
	Ba 

	48. 
	Toán
	387
	Nguyễn Minh 
	Hùng
	13/03/2003
	9B
	10.38
	Giải
	KK

	49. 
	Toán
	477
	Trần Hoàng 
	Thắng
	10/3/2003
	9B
	11.50
	Giải
	KK

	50. 
	Toán
	486
	Trần Phúc  
	Thọ
	27/06/2003
	9B
	12.50
	Giải
	KK

	51. 
	Toán
	498
	Hồ Hoàng 
	Trang
	17/10/2003
	9B
	10.00
	 
	 

	52. 
	Vật lý
	547
	Nguyễn Quang 
	Cường
	17/10/2003
	9B
	11.625
	 
	 

	53. 
	Vật lý
	550
	Nguyễn Minh 
	Cường
	17/06/2003
	9B
	16.000
	Giải
	Ba

	54. 
	Vật lý
	569
	Nguyễn  Châu
	Giang
	8/12/2003
	9B
	9.500
	 
	 

	55. 
	Vật lý
	617
	Nguyễn Thái Thùy
	Linh
	15/12/2003
	9B
	14.625
	Giải
	KK

	56. 
	Vật lý
	632
	Nguyễn Thị Minh
	Ngọc
	30/04/2003
	9B
	9.500
	 
	 



